
Cơ sở:……………………………………………………………………..

Chủ cơ sở:…………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………….

Mã số thuế:………………………………………………………………..

Số tài khoản:………………………………………………………………

Ngân hàng giao dịch:……………………………………………………...

Điện thoại :…………………………………………………………………..

SỐ 

TT
TÊN CÔNG VIỆC

ĐƠN

 VỊ

KHỐI

 LƯỢNG

ĐƠN GIÁ 

VL+NC+MTC

THÀNH TIỀN

 VL+NC+MTC

1
Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên bề 

mặt -  tường, trụ, cột
m

2 670.035

Phòng 1,2,3:

17,6 x 3,65 x 3 = 192,72

WC: 7,7 x 0,95 x 3 = 21,945

Trừ cửa:

-1,6 x 1,5 x 3 = -7,2

-2,3 x 2 x 3 = -13,8

-2,4 x 1 x 3 = -7,2

Phòng 4,5,6,7:

19,5 x 3,65 x 4 = 284,7

WC: 5,85 x 0,95 x 4 = 22,23

Trừ cửa:

-2,3 x 2 x 6 = -27,6

-2,4 x 1 x 4 = -9,6

Về việc cải tạo, sửa chữa các phòng bệnh của Khoa Nội Tim mạch - Lão học 

tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

        Sau khi tham khảo yêu cầu của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, chúng tôi xin báo giá cải 

tạo, sửa chữa các phòng bệnh của Khoa Nội Tim mạch - Lão học tại Bệnh viện Đa khoa Sa 

Đéc như sau:

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Phòng 8,9:

25,3 x 2,45 x 2 = 123,97

WC: 7,85 x 0,95 x 2 = 14,915

Trừ cửa:

-2,6 x 0,8 x 2 x 2 = -8,32

-2,3 x 1,3 x 2 x 2 = -11,96

Phòng trực điều dưỡng:

20,35 x 2,45 x 2 = 99,715

Trừ cửa:

-2,8 x 0,8 x 2 = -4,48

2 Tháo dỡ gỗ ván MDF m
2 69.3

Phòng 1,2,3:

1,1 x 0,7 x 2 x 3 = 4,62

1,1 x 0,8 x 2 x 3 = 5,28

Phòng 4,5,6,7:

1,1 x 0,7 x 2 x 14 = 21,56

1,1 x 0,8 x 2 x 14 = 24,64

Phòng 8,9:

1,1 x 0,7 x 4 x 2 = 6,16

1,1 x 0,8 x 4 x 2 = 7,04

3

Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19cm, 

dày <=10cm, cao <=4m, vữa XM 

M50

m
3 2.002

Phòng 1,2,3:

1,1 x 0,7  x 0,1 x 2 x 3 = 0,462

Phòng 4,5,6,7:

1,1 x 0,7  x 0,1 x 12 = 0,924

Phòng 8,9:

1,1 x 0,7  x 0,1 x 4 x 2 = 0,616
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4
Trát tường trong, chiều dày trát 

2cm, vữa XM M75
m

2 20.02

Phòng 1,2,3:

1,1 x 0,7 x 2 x 3 = 4,62

Phòng: 4,5,6,7:

1,1 x 0,7 x 12 = 9,24

Phòng 8,9:

1,1 x 0,7  x 4 x 2 = 6,16

5 Bả bằng matít vào tường m
2 670.035

Phòng: 1,2,3:

17,6 x 3,65 x 3 = 192,72

WC: 7,7 x 0,95 x 3 = 21,945

Trừ cửa:

-1,6 x 1,5 x 3 = -7,2

-2,3 x 2 x 3 = -13,8

-2,4 x 1 x 3 = -7,2

Phòng: 4,5,6,7:

19,5 x 3,65 x 4 = 284,7

WC: 5,85 x 0,95 x 4 = 22,23

Trừ cửa:

-2,3 x 2 x 6 = -27,6

-2,4 x 1 x 4 = -9,6

Phòng 8,9:

25,3 x 2,45 x 2 = 123,97

WC: 7,85 x 0,95 x 2 = 14,915

Trừ cửa:

-2,6 x 0,8 x 2 x 2 = -8,32

-2,3 x 1,3 x 2 x 2 = -11,96

Phòng trực điều dưỡng:

20,35 x 2,45 x 2 = 99,715

Trừ cửa:

-2,8 x 0,8 x 2 = -4,48

6
Ốp tường trụ, cột - Tiết diện gạch 

≤0,16m2, vữa XM M100, PCB40
m

2 16.32
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Phòng 1,2,3:

2,4 x 0,4 x 3 = 2,88

Phòng: 4,5,6,7:

2,4 x 0,4 x 6 = 5,76

Phòng 8,9:

2,4 x 0,4 x 4 x 2 = 7,68

7

Sơn dầm, trần, cột, tường trong 

nhà đã bả bằng sơn Kova - 1 

nước lót, 2 nước phủ

m
2 670.035

Phòng 1,2,3:

17,6 x 3,65 x 3 = 192,72

WC: 7,7 x 0,95 x 3 = 21,945

Trừ cửa:

-1,6 x 1,5 x 3 = -7,2

-2,3 x 2 x 3 = -13,8

-2,4 x 1 x 3 = -7,2

Phòng: 4,5,6,7:

19,5 x 3,65 x 4 = 284,7

WC: 5,85 x 0,95 x 4 = 22,23

Trừ cửa:

-2,3 x 2 x 6 = -27,6

-2,4 x 1 x 4 = -9,6

Phòng 8,9:

25,3 x 2,45 x 2 = 123,97

WC: 7,85 x 0,95 x 2 = 14,915

Trừ cửa:

-2,6 x 0,8 x 2 x 2 = -8,32

-2,3 x 1,3 x 2 x 2 = -11,96

Phòng trực điều dưỡng:

20,35 x 2,45 x 2 = 99,715

Trừ cửa:

-2,8 x 0,8 x 2 = -4,48

8 Lắp đặt vòi rửa vệ sinh cái 9

9 = 9

9 Lắp đặt xí bệt bộ 3

3 = 3
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10 Lắp đặt 2 vòi tắm, 1 hương sen bộ 9

9 = 9

11 Lắp đặt gương soi cái 9

9 = 9

12 Lắp đặt T nối bằng thao cái 9

9 = 9

13 Lắp đặt vòi rửa 1 vòi bộ 10

10 = 10

14
Lắp đặt đèn led dài 1,2m, hộp đèn 

1 bóng
bộ 26

26 = 26

15
Lắp đặt đèn led dài 0,6m, hộp đèn 

1 bóng
bộ 9

9 = 9

16 Lắp đặt dây cấp lavabo, bồn cầu sợi 10

10 = 10

17 Lắp đặt bộ xả lavabo bộ 10

10 = 10

18 Lắp đặt lam kính khung nhôm m
2 12.635

0,9 x 0,35 x 9 = 2,835

2,8 x 0,5 x 7 = 9,8

19
Lắp đặt máy lạnh Panasonic 

Iverter 1.5HP, 2 cục treo tường
bộ 13

13 = 13

20 Lắp đặt ống khóa phòng solex cái 11

11 = 11

21
Bốc xếp và vận chuyển lên cao - 

Gạch ốp, lát các loại
10m

2 1.6843

16,8432/10 = 1,6843

22
Bốc xếp và vận chuyển lên cao - 

Gạch xây các loại
1000v 1.979

1979/1000 = 1,979
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23

Bốc xếp và vận chuyển lên cao - 

Các loại sơn, bột (bột đá, bột bả 

…)

tấn 0.4617

(268,014 + 74,3739 + 

119,2662)/1000 = 0,4617

24
Lắp đặt ống nhựa nổi bảo hộ dây 

dẫn, ĐK <=27mm
m 90

90 = 90

25
Lắp đặt dây đơn 1x2,5mm2 

Cadivi
m 180

180 = 180

26 Lắp đặt ổ cắm bốn nổi Panasonic cái 9

9 = 9

27 Lắp đặt giá treo cái 9

9 = 9

28 Gia cố trần nổi Uco m
2 253.35

3,1 x 6,1 x 9 = 170,19

6,6 x 6,3 x 2 = 83,16

……………, Ngày…………. tháng …….. năm 2024

Giám đốc Cty/ Chủ cơ sở

TỔNG CỘNG (Bao gồm THUẾ VAT)

Bằng chữ:  …………………………………………………………………………………………………..
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